
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT TỦA CHÙA 

 

Số: 38/GM-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày 17 tháng 04 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Kính gửi: Quý công ty/Nhà cung cấp 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện Gói thầu: “Mua 

sắm sản phẩm, hàng hoá cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa” với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tủa Chùa (Địa chỉ: TDP Tân 

Phong, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên). 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Vũ Thị Thu Phương - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính - 

Kế toán. Số điện thoại: 0988221393. Email: phuongvu8004@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các phương thức tiếp nhận sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng Tổ chức Hành chính - Kế toán, Trung tâm 

Y tế Tủa Chùa (Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phong, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên). 

Số điện thoại: 0988221393 

- Nhận qua email: phuongvu8004@gmail.com (file Scan có đầy đủ thông tin 

và chữ ký hợp pháp của người đại diện đơn vị báo giá) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm phát hành báo giá đến trước 

17h00 ngày 22/4/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không 

được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 22/4/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo. 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế Tủa Chùa - TDP Tân Phong, xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên. 
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3. Dự kiến thực hiện: Tháng 4, 5 năm 2026. 

4. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo. 

5. Yêu cầu khác: Giá trị hàng hóa được báo giá đã bao gồm đầy đủ các loại 

thuế, phí nếu có, là chi phí trọn gói, để hàng hoá được cung cấp hoàn chỉnh tại địa 

điểm cung cấp yêu cầu. 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa thông báo mời tham gia báo giá gói thầu: Mua sắm 

sản phẩm, hàng hoá cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa. Kính đề nghị các Đơn vị cung 

cấp tại Việt Nam có nguyện vọng tham gia gửi báo giá đến Trung tâm Y tế Tủa 

Chùa theo địa chỉ trên./.  

 

 Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Đăng tải trên Wesite của TTYT, MSC; 

 - Lưu: VT, TCHC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vì A Bảo 
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Phụ lục I  

DANH MỤC MUA SẮM 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 38/GM-TTYT ngày 17/4/2026 của TTYT Tủa Chùa) 

Stt Tên sản phẩm, hàng hoá Đơn vị tính Số lượng 

1 Bàn chải giặt Cái 9,0 

2 Bàn gim dập nhỏ Deli L02381 Cái 4,0 

3 Băng dính trắng 5P-100Y Cuộn 11,0 

4 Băng dính xanh 5p-30Y Cuộn 16,0 

5 Bật lửa ga Cái 5,0 

6 Búi sắt Cái 14,0 

7 Bút bảng trắng FO-WBO/15 VN mực xanh Cái 8,0 

8 Bút bi thiên long đỏ TL027 Cái 18,0 

9 Bút bi Thiên Long 049 mực xanh Cái 226,0 

10 Bút chì 2B delli 10902 Cái 10,0 

11 Bút Dạ kính TL PM04 (dạ kính) Cái 12,0 

12 Bút dạ xanh PM 09 (không xóa ) Cái 2,0 

13 Bút xóa Cái 5,0 

14 Cặp 3 dây nhựa Trà Mi 13091 (không nẹp góc) Cái 30,0 

15 Cặp trình ký Cái 5,0 

16 Cây lau nhà Bình Minh Cái 6,0 

17 Chăn chiên Cái 6,0 

18 Chổi cọ bồn cầu Cái 6,0 

19 Chổi chít Cái 20,0 

20 Chổi lông Cái 5,0 

21 Chổi quét mạng nhện Cái 4,0 

22 Chổi rễ nhựa Cái 5,0 

23 Chổi rễ tre Cái 6,0 

24 
Dép nhựa tổ ong - màu vàng, màu trắng - hàng Thái, 

dày, to 
Đôi 38,0 

25 Găng tay giặt Cái 31,0 

26 Ghim 6/23 Hộp 12,0 

27 Ghim cài Thiên Long C62 (25mm) Hộp 38,0 

28 Ghim dập Plus No10 Hộp 38,0 

29 Gọt bút chì Cái 3,0 

30 Giáo Án 120tr Quyển 12,0 

31 Giấy ăn Witersilk Bịch 1,0 

32 Giấy Khổ A4 Plus 70 (210x297 mm) Gam 277,0 

33 Giấy Khổ A4 Plus 80 (210x297 mm) Gam 2,0 

34 Giấy phân văn bản nhiều màu Deli07124 Tập 21,0 

35 Giấy phân văn bản (10cm x 7cm) Tập 5,0 
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Stt Tên sản phẩm, hàng hoá Đơn vị tính Số lượng 

36 Giấy phân văn bản (5cm x 7cm) Tập 10,0 

37 Hót rác nhựa Cái 5,0 

38 Hộp dấu bằng mút 9864 Cái 2,0 

39 Kéo cắt giấy Deli to 6010 Cái 7,0 

40 Keo dán Mic Lọ 72,0 

41 Kẹp đen 41 mm Hộp 15,0 

42 Kẹp đen nhỡ 15mm Hộp 43,0 

43 Kẹp đen nhỡ 19 mm Hộp 32,0 

44 Kẹp đen Slecho 25mm Hộp 28,0 

45 Kẹp đen Slecho51mm (No 206) Hộp 11,0 

46 Kẹp Inox Delli 9531 (145mm) Cái 15,0 

47 Khăn lau tay loại nhỏ 20x20 Cái 100,0 

48 Khăn lau tay nhỡ Cái 87,0 

49 Khóa việt tiệp Cái 3,0 

50 Máy tính cầm tay CASIO Cái 2,0 

51 Móc lấy ghim (nhổ ghim) Deli 0232 Cái 5,0 

52 Móc treo tường INOX Cái 3,0 

53 Mực dấu (Stampink S-62 Đỏ) Lọ 1,0 

54 Nước lau kính Chai 12,0 

55 Nước lau sàn  Chai 26,0 

56 Nước rửa chén  Chai 1,0 

57 Nước tẩy rửa Okay Chai 39,0 

58 Ổ cắm điện (có dây 6 lỗ - 3 trấu - 5m)  Cái 4,0 

59 Pin AAA   Đôi 15,0 

60 Pin FUJITSU  Hộp 30,0 

61 Phích điện 3L   Cái 1,0 

62 Tẩy bút chì (gôm)  Cái 2,0 

63 Túi bóng màu vàng loại 10,0 kg Kg 13,9 

64 Túi bóng trắng 2 kg  Kg 3,0 

65 Túi bóng trắng bấm nút (Túi cúc)  Cái 130,0 

66 Túi bóng trắng loại 1,0 kg Kg 3,0 

67 Túi bóng trắng loại 5,0 kg Kg 5,0 

68 Túi ni lon màu vàng loại 5,0 kg Kg 29,0 

69 Túi ni lon màu xanh loại 5,0 kg Kg 33,0 

70 Thùng rác đạp chân 10L Cái 1,0 

71 Thước kẻ 30cm  Cái 6,0 

72 Ủng dành cho hộ lý Việt Hồng Đôi 1,0 

73 Vở Neway 120t Quyển 2,0 

74 Xà phòng bột Omo loại 100g Gói 438,0 

75 Xà phòng bột Omo loại 4,0 kg Gói 4,0 
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Stt Tên sản phẩm, hàng hoá Đơn vị tính Số lượng 

76 
Xà phòng bột OmoMatic dành cho máy giặt cửa 

trước (chai 3,0 kg) 
Chai 14,0 

77 Xà phòng Lifebuyoi Bánh 93,0 
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Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 38/GM-TTYT ngày 17/4/2026 của TTYT Tủa Chùa) 

 

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Tủa Chùa 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Tủa Chùa, chúng tôi.....[ghi 

tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong 

một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cung cấp sản phẩm, hàng hoá như sau: 

1. Báo giá cung cấp sản phẩm, hàng hoá 

STT 

Tên sản phẩm, hàng 

hóa 

 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 

Đơn giá  

(có VAT) 

 

Thành tiền 

 

1      

n      

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 60 ngày, kể từ ngày 22 tháng 04 năm 

2026 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

    ....., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 

hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi 

báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, 

đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 2. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm 

theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện 

hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào 

báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, 

các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ 

thông. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo 

giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo 

giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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